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CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.25.01820 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định  

thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : SOY LECITHIN 

Số lượng/ khối lượng : 03 flexibag/ 71.790 kg 

Ngày sản xuất : 07/02/2025 

Hãng, nước sản xuất : 
Meridional Tcs Industria E Comercio De Oleos 

S/A, Brazil 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : MV4277475 ngày 22/11/2024 

Hóa đơn số : MV427747512/2024 ngày 18/02/2025 

Vận đơn số : ACCESS25C00446 ngày 18/02/2025 

Giấy đăng ký kiểm tra : Số 2429/HQ-GDK-TTKN ngày 13/4/2025 

Mã hồ sơ : BNNPTNT29250034299 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH KHOA KỸ SINH VẬT 

THĂNG LONG HẢI DƯƠNG  

Địa chỉ: Lô B3-2.1, khu công nghiệp Cộng Hòa, 

phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải 

Dương, Việt Nam 

Phương thức đánh giá 

 

: Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-

BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT         

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng 

 

 

 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 

Quyết định chứng nhận 

Số:                 /QĐ-TTKN-CNKN 

Ngày 29 tháng 4 năm 2025 
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CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.25.01821 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định  

thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : SOYA LECITHIN 

Số lượng/ khối lượng : 04 flexibag/ 91.740 kg 

Ngày sản xuất : 07/02/2025 

Hãng, nước sản xuất : SL NATURAL SRL, Argentina 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : MV4277475 ngày 22/11/2024 

Hóa đơn số : MV427747523/2024 ngày 23/02/2025 

Vận đơn số : 250129268 ngày 13/3/2025 

Giấy đăng ký kiểm tra : Số 2586/HQ-GDK-TTKN ngày 18/4/2025 

Mã hồ sơ : BNNPTNT29250034454 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH KHOA KỸ SINH VẬT 

THĂNG LONG HẢI DƯƠNG  

Địa chỉ: Lô B3-2.1, khu công nghiệp Cộng Hòa, 

phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải 

Dương, Việt Nam 

Phương thức đánh giá 

 

: Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-

BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT         

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng 

 

 

 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 

Quyết định chứng nhận 

Số:                 /QĐ-TTKN-CNKN 

Ngày 29 tháng 4 năm 2025 
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CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.25.01822 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định  

thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : 
L-LYSINE HCL (MONOHYDROCHLORIDE) 

98.5% (FEED GRADE) 

Số lượng/ khối lượng : 2.240 bao/ 56.000 kg 

Ngày sản xuất : 26/02/2025 

Hãng, nước sản xuất : 
Changchun Dahe Bio Technology Development 

Co., Ltd, China 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : C2025-0970 ngày 06/3/2025 

Hóa đơn số : 0970-40954 ngày 19/3/2025 

Vận đơn số : CKCODLC0016643 ngày 30/3/2025 

Giấy đăng ký kiểm tra : Số 2391/HQ-GDK-TTKN ngày 11/4/2025 

Mã hồ sơ : BNNPTNT29250034274 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH KHOA KỸ SINH VẬT 

THĂNG LONG HẢI DƯƠNG  

Địa chỉ: Lô B3-2.1, khu công nghiệp Cộng Hòa, 

phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải 

Dương, Việt Nam 

Phương thức đánh giá 

 

: Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-

BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT         

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng 

 

 

 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 

 

Quyết định chứng nhận 

Số:                 /QĐ-TTKN-CNKN 

Ngày 29 tháng 4 năm 2025 
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@Uinnot)litJ'gJ
Vinacontrol Analysis and Testing Center I
Office: 54 Tran Nhan Tonq Street, Hai Ba Truns District, Hanoi

Lab: Lot CN-09-6, Ninh Hiep lndustrial Zone, Gia Lam District, Hanoi

T: (84) 24 3S43 5640 (Otlicel - lA4l 24 32012066 (Lab) F: (84) 24 3943 3844

E: vinalab@vinacontrol.com.vn Wi www,vinacontrol.com.vn

S6: 25V02TND03359-02

Ngiy: 28/04/2025

PHIEU KET QUA THU NGHIEM

Don vi yeu cAu va grli m5u: Trunq tam Khao i?m, san
T6n m5u theo khai bao: TABS
Kyi hi6u m5u: L.L Hcl rochloride 98.5% (Feed crade N N PTNT29250034274
Nqdv n hAn miu: 24t04t2025
Nqav tri 28t04t2025

l. Tinh trang meu

MAu dugc bao goi kin, khodng 5009, do khech hdng mang tt6n

ll. Kiit qui th& nghiem
STT Ten chi tieu th& nghiem Don vi Ki6t qua th& nghiem Phuong phep thr)

1 As v0 co (1 mg/kg KPH (LOQ 1.0) EN 16278:2012
2 Pb (r) mg/kg KPH (LOQ 1.0) TCVN 9588:2013
3 cd (1) mg/kg KPH (LOO 0.1 ) TCVN 9588:2013

4 Hg (1) mg/kg KPH (LOO 0.0s) EN 16277:2012
5 Salmonella (J) KPHl21g TCVN 10780-1 :2017
6 Escherichia coli (1) CFU/g KPH (Lod 10) TCVN 7924-2:2008

- K6t qud chi c6 gi6 ti tr€n mdu dd nhdn phAn ch:
- CAc chi tieu danh d6! t') dd ddng ki hoAt ddng: - tzt chi ti6u s0 dlng nhd theu phu;
-^TAn.mAu' ki' hiAu meu, rcn don viyqu ceu b do don viydu cdu cung cAp; KPH: Kh,ng ph^t hiCn: LOD: ci1i han philt hi,n. LOe:
GiOi han dinh luqng.
- Khi sao chep phei dAm bdo todn ven n1i dung phi6u k6t que ney tu? truong hgp c6 ax d6ng !, bdng ven ben cia phdng thi nghi\m.

La_

PHAN TicH VIEN
VINACONTROL - TRUNG TAM PHAN TiCH VA THD NGHIEM 1

PH6 GIAM DOc

Nguy5n Thi Thu Thriy

appsannc. ol lhis doc!ment is rllogal and violators m.y be proseculed lo th6 tau

QLF-13.01A,/NC

7 tupnove ouarry, TowaED succEss



@Uin:rot4i[$J
Vinacontrol Analysis and Testing Center 1
Office: 54 Tran Nhan Tong Street, Hai Ba Trung District, Hanoi

Lab: Lot CN-09-6, Ninh Hiep lndustrial Zone, Gia Lam District, Hanoi

T: (84) 24 3943 5640 (olficel - {,84) 24 32012066 (Lab) F: (84) 24 3943 3844

E: vinalab@vinacontrol.com,vn W: wwwvinacontrol.com.vn

S6: 25V02TND03359-03

Ngity:2810412025

PHIEU KET QUA THI./ NGHIEM

Don vi yeucauv2rg0,i m5u: TrungtamXhaong@
T6n m5u theo khai bao: TABS

U: 24t0412025
trd k6t qud: 28t04t2025

l. Tinh trang miu
I\45u duqc bao g6i kin, kho6ng S00ml, do tnacn nangrnang Oen

ll. KOt qua th& nghiem

T6n chi ti6u thrl qua th& nghiCm
KPH (LOO 1.0) EN 16278:2012
KPH (LOQ 1.0) TCVN 9588:2013

EN 16277:2012KPH (LOO 0 05)

Escherichia coli (1)
TCVN 10780-1:2017

KPH (Lod 10)

- XAt qid cni cO gia fi ten mAu de nhAn ph6n tich;
- Cac chi ti6u danh d,u ttt dA ddng ki hoAt d1nq; - tz) chi eu s0 duna nhd thAu Dhu:
-^Tan.nfiu' ki hieu meu, Gn don vi ydu cAu ld do don v! y,u cdu cuig cAp; xpH: ii6ng ph6t hiln; LoD: Gioi han ph6t hi,n, Loe:Gi6i hAn dinh lu.ong.
- Khi sao chdp phei ddm bdo todn vqn nQi dung phi6u k& que ney tru truong hqp co sq d6ng ! bdng vdn bdn cia ph6ng thi nghiem.

VINACONTROL . TRUNG TAM PHAN TiCH VA THU NGHIEM 1

PH6 GIAM DOcPHAN TicH VIEN

Nguy6n Thi Thu Thrly

appoar.nc. ol thls docufre ls i lcsal and vlol.toB may be pros6cutsd to th€ law.

i'hi6u mau:

STT Dcl,n vi Phuong phap thrl
1 As v0 co (1) mg/kg

2 Pb (1)

Hg ti,
mg/kg

3 mg/kg

4

5

KPH/259

CFU/g TCVN 7924-2:2008

@

v tupnovr ouaury, Towano succEss



@Uinnot);1tr=pJ
Vinacontrol Analysis and Testing Center 1

Office: 54 Tran Nhan Tonq Street, Hai Ba Trung District, Hanoi

Lab: Lot CN-09-6, Ninh Hiep lndustrial Zone, Gia Lam District, Hanoi

T: {84) 24 3943 5640 (Oftice) - lA4) 24 32012066 (Lab) Fr {84) 24 3943 3844

E: vinalab@vinacontrol.com.vn w: www.vinacontrol.com.vn

S6: 25V02TND03359-01

NgAy: 28l04/2025

PHIEU KET QUA THU NGHIEM

dinh thui san

Ivlau du'c/c bao

L Tinh trang m5u

IiiKr
I srr

ii
li

Ghi chu:
lWqia ,ni 

"o 
gia ti t,n meu da nhatl phan ch;

- CAc chi tiAu d1nh dAy rtt d5 OUn, U, ,oa! dQng; - lz) chi ti6u str dUng nha thdu phq;
- I6n m;u, k1i hidu mdu, $n don vi y,u cj,u ta do don vi y,u ceu cung cAp: KPH: Kh,ng ph hien: LOD: cihi han ph^t hirln, LOQ:
Gi6i han dilh lLtqng.
- Khi sao chep phAi ddm bito todn vgn nQi dung phi6u kOt que ney tu tnrong hop cd stx d6ng :i bdng vdn bAn cia phdng thi nghiCm.

PHAN TicH vtCN

Ng uyAll Thi Thu Thuy

vrNAcoNTRoL - TRUNG TAM pHAN ricu vA rHu NGHTEM 1
pHo crAwr o6c

L-a-

l. KOt qua th& nghi6m
STT Ten chiti6u th& nghlom Ocrn vi KCt qua th& nghiam Phucrng phep thr)
1 lAsv6co mg/kg KPH (LOQ 1.0) EN 16278:2012

?. Pb (1) mg/kg KPH (LOO 1.0) TCVN 9588:2013

3

4

Hq (1) mg/kg KPH (LOO 0.05) EN 16277:2012

Salmonella (1) KPH/259 TCVN 10780-1:2017

c [:scherichia coli (1) CFU/g KPH (Lod 10) TCVN 7924-2:2008

{*",ffiR

,B*,ri.{{h1.B

diF;l-r.rf;{ft:j app'a'inc€ or rhis dcumont rs rrrssarand vrorarors mav be prose

hhh thn nOt cach nAt ohqp cna d 4u nay dau 1A b* hqp phdp 
'A 

netb vi phsn .6 thd bi tut t6 ttd. phdp tuEt,

Ot.F-13.01tuNC (VN) Bin sla .........ngay.. ..... thay th6 cho....

au: Trung tam Khao nghiem, KiCm nghiem, Ki
TABS

s9y feclthil IBNNPTNr 2e250934299)
24t04t2025
28t04t2025

500m1, do khech

I tMPRove ouaLtry, TowaRD succEss


